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	PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
	Số hiệu: QT.SĐH.20
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành:
30/09 /2026

	
	QUY TRÌNH
XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
(Thuộc ngành trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành)
	



1. Mục đích
Quy trình này nhằm chuẩn hóa việc xây dựng và ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, thuộc ngành có trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành. 
2. Đối tượng áp dụng
· [bookmark: _Hlk139209007]Văn bản này Quy định trình tự và thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành và phê duyệt tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc ngành có trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành.
· Văn bản này áp dụng đối với các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước.
· Văn bản ngày không áp dụng đối với các chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với nước ngoài.
3. Cơ sở thực hiện
· [bookmark: _Hlk108422751]Căn cứ Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (dưới đây gọi là Thông tư 54/2026);
· Căn cứ Thông tư số 53/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2026 của trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học; 
· Căn cứ Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 07 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
· [bookmark: _Hlk241695312]Căn cứ Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 08 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
4. Giải thích từ ngữ
· [bookmark: _Hlk241695413]Chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế, tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đào tạo, cấp văn bằng hoặc chứng chỉ giáo dục đại học cho người học.
· Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, học thuật là chương trình đào tạo tập trung phát triển kiến thức lý thuyết chuyên sâu, nền tảng khoa học và năng lực nghiên cứu của người học.
· Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp là chương trình đào tạo tập trung phát triển năng lực thực hành, kỹ năng nghể nghiệp và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của người học
· Ngành đào tạo là đơn vị phân loại các chương trình đào tạo có cùng mục tiêu, nội dung kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp
· Ngành phù hợp bao gồm ngành đúng và ngành có chuyên môn phù hợp:
· Ngành đúng: là ngành có tên và mã số trùng với tên và mã ngành trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành.
· Ngành có chuyên môn phù hợp là ngành không cùng tên và mã ngảnh trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành nhưng có nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chuẩn chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
· [bookmark: _Hlk241695687]Giảng viên toàn thời gian là giảng viên làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học, chịu sự quản lý trực tiếp của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp sau đây:
· Giảng viên cơ hữu là nhà giáo được tuyển dụng và thực hiện chế độ làm việc toàn thời gian tại duy nhất một cơ sở giáo dục;
· Giảng viên đồng cơ hữu là viên chức có trình độ tiến sĩ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trừ cơ sở giáo dục đại học, được giao nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học như giảng viên cơ hữu tại cơ sở giáo dục đại học công lập;
· Giảng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên theo Bộ luật Lao động và không đồng thời ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác;
· Giảng viên người nước ngoài làm việc toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục đại học thành lập và hoạt động theo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước ngoài.
· Đơn vị chuyên môn là Khoa, Bộ môn được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ phụ trách ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.
5. Nguyên tắc xây dựng chương trình
· Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo của trình độ tương ứng và chuẩn chương trình đào tạo theo ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực; cơ sở đào tạo được quy định các yêu cầu cao hơn chuẩn chương trình đào tạo;
· Chương trình đào tạo phù hợp với sứ mạng, chiến lược, định hướng phát triển, định hướng đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo;
· Chương trình đào tạo phải bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống, tính liên thông, tính thực tiễn và khả năng cập nhật; đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghề nghiệp và học tập suốt đời.
6. Các yêu cầu khi xây dựng chương trình đào tạo cần đảm bảo:
a) Chương trình thuộc một ngành trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
b) Được xây dựng trên cơ sở chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ theo ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo tương ứng;
c) Được tham khảo, đối sánh với chuẩn nghề nghiệp, chuẩn năng lực, yêu cầu hành nghề, chương trình đào tạo và các thông lệ học thuật phù hợp trong nước và quốc tế;
d) Bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện bảo đảm chất lượng;
e) Phù hợp với sứ mạng, chiến lược phát triển và năng lực tổ chức thực hiện của cơ sở đào tạo;
f) Có sự khác biệt phù hợp về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cấu trúc hoặc định hướng đào tạo giữa các chương trình đào tạo cùng ngành;
g) Yêu cầu về giảng viên và nhân sự hỗ trợ
· Chương trình đào tạo phải bảo đảm có đội ngũ giảng viên và nhân sự hỗ trợ đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, phù hợp với mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và trình độ đào tạo, trong đó:
· Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 giáo sư hoặc 01 phó giáo sư có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên (không trùng với giảng viên cơ hữu đã đứng tên mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành khác), chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
· Giảng viên có trình độ tiến sĩ, trong đó có giáo sư hoặc phó giáo sư ngành phù hợp;
· Giảng viên toàn thời gian trực tiếp giảng dạy ít nhất 75% khối lượng học tập thuộc khối kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu.
· Đội ngũ giảng viên có cơ cấu phù hợp về trình độ, chuyên môn và năng lực học thuật hoặc năng lực nghề nghiệp, đáp ứng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; bảo đảm tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không vượt quá tỷ lệ quy định cho từng ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo;
· Đội ngũ nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, quản lý đào tạo, thư viện, công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm, thực hành và các vị trí hỗ trợ khác đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;
· Giảng viên cơ hữu giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện và tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo; tỷ lệ khối lượng học tập do giảng viên cơ hữu trực tiếp đảm nhiệm không thấp hơn 75% đối với chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, học thuật; không thấp hơn 65% đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp.
h) Về cơ sở vật chất, học liệu và môi trường học tập
· Cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, thực tập, trang thiết bị và môi trường học tập đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với trình độ đào tạo, ngành, lĩnh vực đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo;
· Mỗi học phần phải có giáo trình hoặc học liệu phù hợp với mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung học phần và trình độ đào tạo; bảo đảm tính khoa học, tính cập nhật, tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật; không có nội dung vi phạm pháp luật, xâm hại quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục;
· Hệ thống thư viện, học liệu số, tài nguyên học tập, nền tảng công nghệ thông tin và các hệ thống hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; bảo đảm khả năng tiếp cận, khai thác, quản lý, lưu trữ dữ liệu và an toàn thông tin.
7. Quy trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo 
Bước 1. Thành lập Tổ xây xây dựng chương trình đào tạo
· [bookmark: _Hlk241696402]Đơn vị chuyên môn gửi Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng ĐT SĐH) công văn đề xuất thành viên Tổ xây dựng chương trình đào tạo, mẫu BM01-SĐH.20. 
· Số lượng thành viên Tổ xây dựng chương trình do Khoa đề xuất đảm bảo đủ nhân sự để xây dựng chương trình, 
· Thành viên Tổ xây dựng chương trình là giảng viên có học vị tiến sĩ am hiểu về ngành đào đào, có tham gia giảng dạy, quản lý đào tạo, có kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
· Thành phần Tổ xây dựng chương trình gồm Tổ trưởng, Thư ký chuyên môn, các thành viên và Thư ký hành chính (nếu cần).	
· Thành viên tham gia Tổ xây dựng chương trình không tham gia các Hội đồng thẩm định chương trình. 
· Phòng ĐT SĐH trình Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định thành lập Tổ xây dựng chương trình.
Bước 2. Xây dựng chương trình đào tạo
· Tổ xây dựng chương trình tiến hành xây dựng chương trình đào tạo theo mẫu BM02-SĐH.20
· Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo, Tổ xây dựng chương trình xin ý kiến Trưởng Khoa để họp lấy ý kiến giảng viên góp ý thông qua Chương trình đào tạo. 
· Khoa tiến hành họp lấy ý kiến giảng viên về Chương trình đào tạo. Ban chủ nhiệm khoa chủ trì buổi họp, Thư ký lập biên bản họp theo mẫu BM03-SĐH.20.
· Tổ xây dựng chương trình chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình đào tạo theo góp ý của giảng viên (nếu có), mẫu BM04-SĐH.20.
Bước 3. Kiểm tra rà soát Chương trình đào tạo trước khi tiến hành thẩm định.
· Tổ xây dựng chương trình gửi Phòng ĐT SĐH một (01) bản “Chương trình đào tạo” hoàn chỉnh và công văn đề nghị thẩm định chương trình mẫu BM05-SĐH.20.
· Chuyên viên Phòng ĐT SĐH sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các nội dung của chương trình đào tạo.
· Nếu chương trình đào tạo chưa đúng theo quy định thì Phòng ĐT SĐH chuyển hồ sơ cho Tổ Đề án để cập nhật, hiệu chỉnh bổ sung.
· Nếu chương trình đào tạo đầy đủ và đúng quy định, Phòng ĐT SĐH lập hồ sơ xin ý kiến Hiệu trưởng trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường thẩm định chương trình đào tạo (mẫu BM06-SĐH.20).
Bước 4. Thẩm định chương trình đào tạo
· Hội đồng Khoa học và đào tạo cấp Trường họp thẩm định chương trình đào tạo, lập biên bản họp Hội đồng (mẫu BM07-SĐH.20). Chủ tịch Hội đồng có thể mời chuyên gia, nhà khoa học, nhà tuyển dụng hoặc thành phần phù hợp khác tham gia thẩm định.
· Nếu Hội đồng Khoa học và đào tạo cấp Trường thông qua và góp ý điều chỉnh nội dung thì Tổ xây dựng chương trình chỉnh sửa chương trình đào tạo theo góp ý của Hội đồng (mẫu BM08-SĐH.20).
· Nếu Hội đồng Khoa học và đào tạo cấp Trường chưa thông qua, Tổ xây dựng chương trình xây dựng lại chương trình đào tạo theo đúng quy định.
· Sau khi hoàn chỉnh chương trình đào tạo, Tổ xây dựng chương trình gửi Phòng ĐT SĐH một bản chương trình đào tạo để trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành chương trình đào tạo.
8. Ban hành Chương trình đào tạo
· Căn cứ kết quả thẩm định, Hiệu trưởng quyết định ban hành chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình đào tạo (mẫu BM09-SĐH.20)
· Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành chương trình đào tạo, Nhà trường tiến hành cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học và công khai chương trình đào tạo trên cổng thông tin điện tử của Trường trong suốt thời gian chương trình còn hiệu lực.
9. Phê duyệt tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
· [bookmark: _Hlk241179096][bookmark: _Hlk241693743]Hiệu trưởng phê duyệt quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá năng lực tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (mẫu BM10-SĐH.20).
· Tổ rà soát thực hiện rà soát, đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng theo quy định của Thông tư 54/2026 và chuẩn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi trình Hiệu trưởng quyết định phê duyệt tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, lập báo cáo theo mẫu BM11-SĐH.20.
· Nội dung rà soát, đánh giá năng lực tổ chức thực hiện chương trình đào tạo được lập báo cáo theo mẫu BM11-SĐH.20, bao gồm các nội dung:
· Mức độ đáp ứng các yêu cầu của chuẩn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ GDĐT và chuần chương trình đào tạo theo ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo;
· Việc đáp ứng các yêu cầu đặc thù đối với ngành, lĩnh vực và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
· Khả năng duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
· Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá năng lực tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Hiệu trưởng phê duyệt tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Hoặc Hiệu trưởng báo cáo đề nghị Bộ GDĐT xem xét, phê duyệt tổ chức thực hiện đối với các chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ GDĐT.
10. Hiệu lực thi hành
Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trái với quy trình này./.
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